CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày …… tháng …… năm 20……
ĐƠN KHÁNG CÁO
(Về việc xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự)
Kính gửi:
- TÒA ÁN NHÂN DÂN ……………………………………………………………
(Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án hoặc Toà án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm)
I. NGƯỜI KHÁNG CÁO
Họ và tên: …………………………………………………………………
Giới tính: ……………  Sinh năm: ………………
Số định danh cá nhân/Căn cước công dân: ………………………………………
Cấp ngày: …………………  Nơi cấp: ……………………………………
Nơi cư trú: …………………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ: …………………………………
Tư cách tham gia tố tụng: bị cáo trong vụ án …………………………………
Hiện đang: …………………………………………………………………
(Ghi rõ: đang bị tạm giam tại … / đang được tại ngoại)
II. BẢN ÁN BỊ KHÁNG CÁO
Bản án hình sự sơ thẩm số: ……………………………… ngày ………………
của Tòa án nhân dân …………………………………………………………
Bản án đã tuyên đối với tôi như sau:
- Về tội danh: ……………………………………………………………;
- Điều khoản áp dụng: điểm ……… khoản …… Điều ………… Bộ luật Hình sự;
- Về hình phạt chính: ………………………………………………………;
- Về hình phạt bổ sung: ……………………………………………………;
- Về trách nhiệm dân sự, án phí, xử lý vật chứng: …………………………….
Ngày tôi được tuyên án (hoặc ngày nhận được bản án): ……………………………
III. LÝ DO KHÁNG CÁO
Tôi không đồng ý với phần hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên, vì các lý do sau:
1. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chưa được xem xét hoặc xem xét chưa đầy đủ:
- …………………………………………………………………………;
- …………………………………………………………………………;
- ………………………………………………………………………….
2. Tình tiết mới phát sinh sau khi xét xử sơ thẩm (nếu có):
- …………………………………………………………………………;
- ………………………………………………………………………….
3. Các lý do khác về nhân thân, hoàn cảnh gia đình, khả năng cải tạo:
- …………………………………………………………………………;
- ………………………………………………………………………….

IV. YÊU CẦU KHÁNG CÁO
Từ những lý do trên, tôi kính đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét, sửa bản án hình sự sơ thẩm nêu trên theo hướng:
- …………………………………………………………………………;
- …………………………………………………………………………;
- ………………………………………………………………………….
(Ví dụ: giảm mức hình phạt tù; chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ; cho hưởng án treo; áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng)
Tài liệu, chứng cứ gửi kèm theo đơn kháng cáo:
- …………………………………………………………………………;
- …………………………………………………………………………;
- ………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trong đơn là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã trình bày.
Kính mong Quý Tòa xem xét, chấp nhận kháng cáo của tôi. Tôi xin trân trọng cảm ơn.
	XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIAM GIỮ
(Áp dụng khi người kháng cáo đang bị tạm giam)
Đã nhận đơn kháng cáo của ……………… vào hồi ……… ngày ………… và chuyển đến Tòa án cấp sơ thẩm theo quy định.
…………, ngày … tháng … năm 20……

	NGƯỜI KHÁNG CÁO

…………………………




HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN KHÁNG CÁO XIN GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ
(Cập nhật theo pháp luật hiện hành, sau các sửa đổi năm 2025)
1. Ai có quyền kháng cáo
Theo Điều 331 Bộ luật Tố tụng hình sự (sau đây gọi là “BLTTHS”), bị cáo và người đại diện của bị cáo có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm. Người bào chữa chỉ có quyền kháng cáo khi bào chữa cho người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần, thể chất.
- Nếu bị cáo là người từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi, thì chính bị cáo phải ký đơn kháng cáo. Người thân trong gia đình không thể tự mình kháng cáo thay.
- Bị cáo là người dưới 18 tuổi hoặc có nhược điểm về tâm thần, thể chất thì người đại diện của họ ký đơn, ghi rõ tư cách đại diện và nộp kèm giấy tờ chứng minh quan hệ.
2. Thời hạn kháng cáo — mục dễ mất quyền nhất
- Đối với bản án sơ thẩm: 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Nếu bị cáo vắng mặt tại phiên tòa thì tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết (Điều 333 BLTTHS).
- Đối với quyết định sơ thẩm: 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.
- Ngày kháng cáo được xác định: gửi qua bưu chính là ngày theo dấu bưu chính nơi gửi; gửi qua Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ là ngày họ nhận đơn; nộp trực tiếp là ngày Tòa án nhận đơn; trình bày trực tiếp là ngày Tòa án lập biên bản về việc kháng cáo.
- Quá hạn vẫn có thể được chấp nhận nếu có lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan, nhưng phải trình bày rõ lý do và nộp tài liệu chứng minh; Tòa án cấp phúc thẩm sẽ xem xét quyết định (Điều 335 BLTTHS). Đây là thủ tục rủi ro, không nên trông cậy vào.
3. Nộp đơn ở đâu, bằng cách nào
Theo Điều 332 BLTTHS, người kháng cáo gửi đơn đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm; cũng có thể trình bày trực tiếp để Tòa án lập biên bản về việc kháng cáo. Trên thực tế nên nộp tại Tòa án cấp sơ thẩm vì hồ sơ vụ án đang ở đó.
- Bị cáo đang bị tạm giam: nộp đơn qua Giám thị Trại tạm giam hoặc Trưởng Nhà tạm giữ. Họ có trách nhiệm bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án bị kháng cáo.
- Luôn giữ lại một bản đơn có dấu tiếp nhận, hoặc biên lai bưu chính. Đây là bằng chứng duy nhất về ngày kháng cáo khi có tranh chấp về thời hạn.
4. Xác định đúng Tòa án cấp phúc thẩm
Từ ngày 01/7/2025, hệ thống Tòa án chỉ còn ba cấp và thẩm quyền phúc thẩm hình sự được quy định lại tại Điều 344 BLTTHS (sửa đổi theo Luật số 99/2025/QH15):
- Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân khu vực bị kháng cáo, kháng nghị.
- Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị.
Lưu ý hai lỗi phổ biến: viết “Toà Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao” (các Tòa án nhân dân cấp cao đã chấm dứt hoạt động) và viết “Tòa án nhân dân huyện/quận” (đã được thay bằng Tòa án nhân dân khu vực).
5. Nội dung bắt buộc của đơn kháng cáo
Khoản 2 Điều 332 BLTTHS quy định đơn kháng cáo phải có: ngày, tháng, năm làm đơn; họ tên, địa chỉ của người kháng cáo; lý do và yêu cầu của người kháng cáo; chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo. Pháp luật không ban hành biểu mẫu bắt buộc, nên mẫu tại Phần A là mẫu thực hành, được xây dựng đủ các nội dung luật định và bổ sung phần thông tin bản án để Tòa án dễ đối chiếu.
6. Viết phần “Lý do kháng cáo” thế nào cho hiệu quả
Đây là phần quyết định. Kháng cáo xin giảm nhẹ không phải là kêu oan, nên không nên phủ nhận hành vi đã bị kết tội; cần tập trung chứng minh các căn cứ để giảm hình phạt.
Nhóm 1 — Các tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự
Ví dụ: người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ. Với mỗi tình tiết viện dẫn, phải chỉ rõ điểm nào của khoản 1 Điều 51 và kèm tài liệu chứng minh.
Nhóm 2 — “Tình tiết khác” theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự
Đây là điểm cần cập nhật: Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐTP ngày 30/9/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (hiệu lực từ 15/11/2025) đã hướng dẫn cụ thể các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng tại Điều 51, Điều 52 Bộ luật Hình sự, thay thế cách vận dụng theo Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP đã hết hiệu lực. Điều 3 Nghị quyết liệt kê 09 trường hợp có thể được coi là tình tiết giảm nhẹ khác, trong đó đáng chú ý:
- Người phạm tội đầu thú.
- Người phạm tội tự nguyện nộp lại ít nhất một phần hai số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội hoặc tiền phạt bổ sung theo bản án, quyết định của Tòa án.
- Bị hại hoặc người đại diện của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, trong trường hợp chỉ gây tổn hại về sức khỏe hoặc gây thiệt hại về tài sản.
- Bị hại cũng có lỗi, hoặc thiệt hại do lỗi của người thứ ba.
- Người phạm tội có từ 03 con nhỏ trở lên đều dưới 15 tuổi, hoặc có con bị khuyết tật nặng trở lên, bị bệnh hiểm nghèo mà vợ, chồng không có việc làm, gia đình khó khăn được chính quyền địa phương xác nhận. Đây là tình tiết mới được bổ sung.
Ngoài danh sách này, Tòa án vẫn có thể coi tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án. Vì vậy khi viết đơn nên trình bày tình tiết theo đúng cách diễn đạt của Nghị quyết để Tòa án dễ chấp nhận.
Nhóm 3 — Tình tiết mới phát sinh sau phiên tòa sơ thẩm
- Đã bồi thường xong hoặc bồi thường thêm sau khi xét xử sơ thẩm; nộp biên lai, giấy xác nhận của bị hại.
- Bị hại rút yêu cầu, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, có biên bản hòa giải, thỏa thuận bồi thường.
- Có thêm giấy tờ về nhân thân, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình chưa kịp nộp ở cấp sơ thẩm.
Tài liệu mới phải nộp kèm đơn hoặc nộp bổ sung trước khi mở phiên tòa phúc thẩm; chỉ nói miệng tại phiên tòa thì rất khó được chấp nhận.
7. Viết phần “Yêu cầu kháng cáo” cho rõ ràng
- Nêu yêu cầu cụ thể, tránh viết chung chung kiểu “xin Tòa xem xét”. Ví dụ: giảm mức hình phạt tù; chuyển sang hình phạt cải tạo không giam giữ; cho hưởng án treo theo Điều 65 Bộ luật Hình sự; áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.
- Có thể nêu yêu cầu chính và yêu cầu dự phòng, xếp theo thứ tự ưu tiên.
- Nếu chỉ kháng cáo phần dân sự hoặc phần xử lý vật chứng thì ghi rõ, để tránh bị hiểu là kháng cáo toàn bộ bản án.
8. Kháng cáo xin giảm nhẹ có bị xử nặng hơn không
Đây là lo lắng thường gặp nhất. Theo Điều 357 BLTTHS về sửa bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ có thể tăng hình phạt, áp dụng điều khoản của Bộ luật Hình sự về tội nặng hơn hoặc tăng mức bồi thường khi có kháng nghị của Viện kiểm sát hoặc kháng cáo của bị hại theo hướng đó. Nếu chỉ một mình bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ, Tòa án cấp phúc thẩm không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo.
Tuy nhiên, cần kiểm tra xem trong vụ án có kháng nghị của Viện kiểm sát hoặc kháng cáo của bị hại hay không trước khi quyết định chiến lược kháng cáo.
9. Những lỗi thường gặp khiến kháng cáo không đạt kết quả
- Nộp quá hạn 15 ngày, hoặc không giữ được bằng chứng về ngày nộp đơn.
- Ghi sai số, ngày tháng của bản án sơ thẩm, hoặc sai tên Tòa án.
- Viết lý do theo cảm xúc, kể hoàn cảnh dài dòng nhưng không gắn với điều khoản luật nào.
- Nêu tình tiết giảm nhẹ nhưng không nộp tài liệu chứng minh.
- Vừa xin giảm nhẹ vừa phủ nhận toàn bộ hành vi, làm mất tính thuyết phục của tình tiết “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”.
- Trích dẫn Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP đã hết hiệu lực thay vì Nghị quyết 04/2025/NQ-HĐTP.
- Người thân ký thay bị cáo đã thành niên.
10. Căn cứ pháp lý
- Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung (trong đó có Luật số 99/2025/QH15, hiệu lực từ 01/7/2025): các Điều 331, 332, 333, 335, 344, 357.
- Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 12/2017/QH14, Luật số 59/2024/QH15 và Luật số 86/2025/QH15: các Điều 51, 52, 54, 65.
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐTP ngày 30/9/2025 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 và Điều 52 Bộ luật Hình sự, có hiệu lực từ ngày 15/11/2025.

Tài liệu do Phòng Luật sư Hình sự biên soạn, cập nhật ngày 10/8/2026.
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